
GIÁ THU GOM CHẤT RẢI RẮN TỪ KHU DÂN CƯ, KHU NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH, THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP, VÀ XÂY DỰNG VÀ DỠ BỎ CÔNG TRÌNH 

Dịch Vụ 2023/24

Dịch Vụ Chuẩn
Thu Gom Rác Bên Lề Đường (Bao gồm 1 thùng rác thải, 1 thùng rác tái chế, và 1 thùng rác hữu cơ, bất kể kích thước) $24.84
Thu gom lượng rác thấp dành cho người cao niên/nhà tiền chế (thùng 35 ga-lông) $19.37

Thùng rác thải bổ sung - Trên một $6.36
Thùng rác tái chế bổ sung - Trên một $2.17
Thùng rác hữu cơ bổ sung - Trên một $2.17
Phí ô nhiễm (từ lần thứ 4 và sau đó) $11.71
Tiền phạt thùng rác bị hư hỏng $52.69
Làm sạch thùng rác bên lề đường bằng hơi nước $29.27
Dịch vụ đem thùng rác ra ngoài (Cho những người không tàn tật) $29.27
Phí thu gom thêm mỗi thùng rác dành cho khu dân cư $40.68
Phí thu gom món đồ cỡ lớn (Vượt quá 4 lần thu gom miễn phí mỗi năm và/hoặc 4 món đồ mỗi lần thu gom) $51.58
Mua xô dành cho nhà bếp (mỗi cái) $12.86

Dịch vụ thùng rác cỡ nhỏ (Bao gồm 1 thùng rác thải và 1 thùng rác tái chế, bất kể kích thước, thu gom mỗi tuần một lần) $190.26
Thùng rác hữu cơ (Bất kể kích thước, thu gom mỗi tuần một lần) $81.54

Thùng rác thải bổ sung - Trên một $108.72
Thùng rác tái chế bổ sung - Trên một $81.54
Thùng rác hữu cơ bổ sung - Trên một $81.54

Thùng Rác Thải 1 Yard Khối
Thùng rác thải 1 yard x 1/tuần $123.34
Thùng rác thải 1 yard x 2/tuần $216.29
Thùng rác thải 1 yard x 3/tuần $309.42
Thùng rác thải 1 yard x 4/tuần $402.59
Thùng rác thải 1 yard x 5/tuần $495.64
Thùng rác thải 1 yard x 6/tuần $618.90

Thùng rác thải 2 yard x 1/tuần $140.65
Thùng rác thải 2 yard x 2/tuần $251.20
Thùng rác thải 2 yard x 3/tuần $361.59
Thùng rác thải 2 yard x 4/tuần $471.96
Thùng rác thải 2 yard x 5/tuần $582.40
Thùng rác thải 2 yard x 6/tuần $738.23

Thùng rác thải 3 yard x 1/tuần $203.49
Thùng rác thải 3 yard x 2/tuần $376.75
Thùng rác thải 3 yard x 3/tuần $549.94
Thùng rác thải 3 yard x 4/tuần $723.13
Thùng rác thải 3 yard x 5/tuần $896.33
Thùng rác thải 3 yard x 6/tuần $1,145.09

Thùng rác thải 4 yard x 1/tuần $266.33
Thùng rác thải 4 yard x 2/tuần $487.10
Thùng rác thải 4 yard x 3/tuần $707.95
Thùng rác thải 4 yard x 4/tuần $928.92
Thùng rác thải 4 yard x 5/tuần $1,145.43
Thùng rác thải 4 yard x 6/tuần $1,475.47

Thùng rác thải 6 yard x 1/tuần $381.15
Thùng Rác Thải 6 Yard Khối

Thùng Rác Thải 4 Yard Khối

Thùng Rác Thải 3 Yard Khối
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GIÁ HÀNG THÁNG DÀNH CHO KHU DÂN CƯ

GIÁ THU GOM RÁC THẢI CỦA DÂN CƯ/NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH VÀ THƯƠNG MẠI

GIÁ THU GOM TỪ THÙNG RÁC THƯƠNG MẠI CỠ NHỎ BÊN LỀ ĐƯỜNG

Giá Dịch Vụ Thu Gom Bên Lề Đường Bổ Sung Cho Mỗi Thùng Rác

Dịch Vụ Cơ Bản

Giá Dịch Vụ Thu Gom Bên Lề Đường Bổ Sung Cho Mỗi Thùng Rác

Thùng Rác Thải 2 Yard Khối
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Thùng rác thải 6 yard x 2/tuần $722.20
Thùng rác thải 6 yard x 3/tuần $1,064.13
Thùng rác thải 6 yard x 4/tuần $1,406.47
Thùng rác thải 6 yard x 5/tuần $1,748.53
Thùng rác thải 6 yard x 6/tuần $2,265.21

Thùng rác tái chế 1 yard x 1/tuần $92.51
Thùng rác tái chế 1 yard x 2/tuần $162.22
Thùng rác tái chế 1 yard x 3/tuần $232.07
Thùng rác tái chế 1 yard x 4/tuần $301.94
Thùng rác tái chế 1 yard x 5/tuần $371.73
Thùng rác tái chế 1 yard x 6/tuần $464.18

Thùng rác tái chế 2 yard x 1/tuần $105.49
Thùng rác tái chế 2 yard x 2/tuần $188.40
Thùng rác tái chế 2 yard x 3/tuần $271.19
Thùng rác tái chế 2 yard x 4/tuần $353.97
Thùng rác tái chế 2 yard x 5/tuần $436.80
Thùng rác tái chế 2 yard x 6/tuần $553.67

Thùng rác tái chế 3 yard x 1/tuần $152.62
Thùng rác tái chế 3 yard x 2/tuần $282.56
Thùng rác tái chế 3 yard x 3/tuần $412.46
Thùng rác tái chế 3 yard x 4/tuần $542.35
Thùng rác tái chế 3 yard x 5/tuần $672.25
Thùng rác tái chế 3 yard x 6/tuần $858.82

Thùng rác tái chế 4 yard x 1/tuần $199.75
Thùng rác tái chế 4 yard x 2/tuần $365.33
Thùng rác tái chế 4 yard x 3/tuần $530.96
Thùng rác tái chế 4 yard x 4/tuần $696.69
Thùng rác tái chế 4 yard x 5/tuần $859.08
Thùng rác tái chế 4 yard x 6/tuần $1,106.60

GIÁ THU GOM TỪ THÙNG RÁC THẢI/TÁI CHẾ CHIA ĐÔI CỦA DÂN CƯ/NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH VÀ THƯƠNG MẠI

Thùng rác thải/tái chế chia đôi 2 yard x 1/tuần $215.85
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 2 yard x 2/tuần $378.51
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 2 yard x 3/tuần $541.49
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 2 yard x 4/tuần $704.53
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 2 yard x 5/tuần $867.37
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 2 yard x 6/tuần $1,083.08

Thùng rác thải/tái chế chia đôi 3 yard x 1/tuần $231.00
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 3 yard x 2/tuần $409.06
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 3 yard x 3/tuần $587.13
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 3 yard x 4/tuần $765.23
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 3 yard x 5/tuần $943.29
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 3 yard x 6/tuần $1,187.49

Thùng rác thải/tái chế chia đôi 4 yard x 1/tuần $246.14
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 4 yard x 2/tuần $439.60
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 4 yard x 3/tuần $632.78
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 4 yard x 4/tuần $825.93
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 4 yard x 5/tuần $1,019.20
Thùng rác thải/tái chế chia đôi 4 yard x 6/tuần $1,291.90

Thùng rác hữu cơ 2 yard x 1/tuần $105.49
Thùng rác hữu cơ 2 yard x 2/tuần $188.40

Giá Thùng Rác Hữu Cơ Cỡ Lớn

Thùng Rác Thải/Tái Chế Chia Đôi 2 Yard Khối

Thùng Rác Tái Chế 4 Yard Khối

Thùng Rác Tái Chế 3 Yard Khối

Thùng Rác Tái Chế 2 Yard Khối

Thùng Rác Tái Chế 1 Yard Khối

GIÁ THU GOM RÁC HỮU CƠ CỦA DÂN CƯ/NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH VÀ THƯƠNG MẠI

GIÁ THU GOM RÁC TÁI CHẾ CỦA DÂN CƯ/NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH VÀ THƯƠNG MẠI
(75% MỨC GIÁ RÁC THẢI)

Thùng Rác Thải/Tái Chế Chia Đôi 4 Yard Khối

Thùng Rác Thải/Tái Chế Chia Đôi 3 Yard Khối
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Thùng rác hữu cơ 2 yard x 3/tuần $271.19
Thùng rác hữu cơ 2 yard x 4/tuần $353.97
Thùng rác hữu cơ 2 yard x 5/tuần $436.80
Thùng rác hữu cơ 2 yard x 6/tuần $553.67

Bất kể kích thước thùng rác hữu cơ cỡ nhỏ x 1/tuần $81.54
Bất kể kích thước thùng rác hữu cơ cỡ nhỏ x 2/tuần $171.23
Bất kể kích thước thùng rác hữu cơ cỡ nhỏ x 3/tuần $252.77
Bất kể kích thước thùng rác hữu cơ cỡ nhỏ x 4/tuần $334.31
Bất kể kích thước thùng rác hữu cơ cỡ nhỏ x 5/tuần $415.85
Bất kể kích thước thùng rác hữu cơ cỡ nhỏ x 6/tuần $497.39

Bất kể kích thước thùng rác tái chế cỡ nhỏ x 1/tuần $81.54
Bất kể kích thước thùng rác tái chế cỡ nhỏ x 2/tuần $171.23
Bất kể kích thước thùng rác tái chế cỡ nhỏ x 3/tuần $252.77
Bất kể kích thước thùng rác tái chế cỡ nhỏ x 4/tuần $334.31
Bất kể kích thước thùng rác tái chế cỡ nhỏ x 5/tuần $415.85
Bất kể kích thước thùng rác tái chế cỡ nhỏ x 6/tuần $497.39

Thu gom thêm rác $101.71
Phí rào lại thùng rác 1/tuần $4.43
Phí rào lại thùng rác 2/tuần $8.85
Phí rào lại thùng rác 3/tuần $13.28
Phí rào lại thùng rác 4/tuần $17.70
Phí rào lại thùng rác 5/tuần $22.13
Phí rào lại thùng rác 6/tuần $26.55
Phí đẩy ra 25' tới 50' 1/tuần $13.35
Phí đẩy ra 25' tới 50' 2/tuần $26.71
Phí đẩy ra 25' tới 50' 3/tuần $40.06
Phí đẩy ra 25' tới 50' 4/tuần $53.41
Phí đẩy ra 25' tới 50' 5/tuần $66.78
Phí đẩy ra 25' tới 50' 6/tuần $80.13
Phí đẩy ra >50" 1/tuần $20.03
Phí đẩy ra >50" 2/tuần $40.06
Phí đẩy ra >50" 3/tuần $60.09
Phí đẩy ra >50" 4/tuần $80.13
Phí đẩy ra >50" 5/tuần $100.15
Phí đẩy ra >50" 6/tuần $120.19
Phí thùng rác quá tải $42.73
Phí khởi động lại $23.77
Phí trao đổi thương mại $67.74
Phí cho chuyến kéo thùng rác tới (Không có rác) $81.27
Phí cho chuyến kéo thùng rác về $81.27
Phí thu gom món đồ cỡ lớn ở khu thương mại $50.83
Khu nhiều hộ gia đình: Thu gom thêm món đồ/các món đồ cỡ lớn:
10 món đồ mỗi căn hộ mỗi quý (món đồ không sử dụng không chuyển sang quý sau) Miễn phí
Tối đa 2 món đồ mỗi lần thu gom vượt quá 10 món đồ miễn phí mỗi căn hộ mỗi quý $58.19
Mỗi món đồ mỗn lần thu gom trên 2 món đồ $7.76
Phí làm sạch - Thương mại/kéo đến $34.26
Phí di dời thùng rác $57.70
Tiền phạt ô nhiễm thùng rác thương mại và thùng rác kéo đến (từ lần thứ 4 và sau đó) $57.70
Phí thiết lập thùng chia đôi $113.48
Khóa thùng rác 1/tuần $3.57
Khóa thùng rác 2/tuần $3.57
Khóa thùng rác 3/tuần $3.57
Khóa thùng rác 4/tuần $3.57
Khóa thùng rác 5/tuần $3.57
Khóa thùng rác 6/tuần $3.57
Dịch vụ dò xét 1/tuần $48.22

Giá Cho Bất Kể Kích Thước Thùng Rác Tái Chế Cỡ Nhỏ Nào Dành Cho Khách Hàng Có Dịch Vụ Thùng Rác Cỡ Lớn

Giá Cho Bất Kể Kích Thước Thùng Rác Hữu Cơ Cỡ Nhỏ Nào Dành Cho Khách Hàng Có Dịch Vụ Thùng Rác Cỡ Lớn

GIÁ THU GOM TỪ THÙNG RÁC HỮU CƠ VÀ TÁI CHẾ CỠ NHỎ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DÂN CƯ/NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH VÀ 
THƯƠNG MẠI CÓ DỊCH VỤ THÙNG RÁC CỠ LỚN

GIÁ DỊCH VỤ BỔ SUNG
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Dịch vụ dò xét 2/tuần $96.44
Dịch vụ dò xét 3/tuần $144.65
Dịch vụ dò xét 4/tuần $192.87
Dịch vụ dò xét 5/tuần $241.09
Dịch vụ dò xét 6/tuần $289.31

Bất kể kích thước thùng rác thải cố định được kéo đến $368.12
Bất kể kích thước thùng rác tái chế cố định được kéo đến $368.12
Bất kể kích thước thùng rác hữu cơ cố định được kéo đến $368.12
Kích thước máy nén ép nào cũng được $441.75
Thùng rác tạm thời 3 yard $166.27
Giá rác thải mỗi tấn $90.44
Giá rác tái chế mỗi tấn $95.89
Giá rác hữu cơ mỗi tấn $136.25

Bất kể thùng rác lẫn lộn C&D được kéo đến - Bao gồm thu gom tối đa 8 tấn mỗi lần $730.62
Thùng rác C&D tạm thời 3 yard $190.75
Xử lý/vứt bỏ rác C&D lẫn lộn - Mỗi tấn vượt quá 8 tấn mỗi lần thu gom $114.16

GIÁ THÙNG RÁC C&D ĐƯỢC KÉO ĐẾN VÀ GIÁ THÙNG RÁC C&D TẠM THỜI

GIÁ THÙNG RÁC ĐƯỢC KÉO ĐẾN CỐ ĐỊNH, THÙNG RÁC ĐƯỢC KÉO ĐẾN CÓ MÁY NÉN ÉP, VÀ THÙNG RÁC TẠM THỜI


